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	Cấp độ
Tên chủ đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1
Biểu thức vô tỉ
	Tính toán được giá trị của BT số chứa căn bậc hai
	
	-Rút gọ biểu thức chứa căn bậc hai
- Giải quyết được các bài toán giá trị

	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1 
0,5
	
	2
1,5
	
	3
2
20%

	Chủ đề 2
Hàm số y = ax2
và y = ax + b (a0)
 
	
	
	Biết tìm giao điểm của (P) và (d), Tính toán, tìm ...
	 
	 

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	 
	
	1
0,5

	 
	Số câu 1
0,5 điểm
=5%

	Chủ đề 3
Phương trình và hệ phương trình
 
	-
	
	- Biết giải phương trình bậc hai.
- Giải được hệ phương trình
- Giải BT bằng cách lập PT, HPT.
	Giải được phương trình vô tỉ hoặc các bài toán chứng minh BĐT, cực trị..

	 

	Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
	
	
	4
3,5
	1
0,5
	Số câu 5
4 điểm
=40 %

	Chủ đề 3
Góc và đường tròn
 
 
	
	Biết c/m tứ giác nội tiếp

	Nhận biết được các góc bằng nhau
Vận dụng tính toán thực tế
	Vận dụng cung chứa góc để c/m tứ giác nội tiếp và so sánh 2 góc
	 

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	1
1,5
	2
1,5
	1
0,5
	Số câu 4
3,5 điểm
=35%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5%
	1
1,5
15%
	9
7,0
70%
	2
1,0
10%
	11
10,0
100%
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(Thời gian làm bài: 120 phút)



Bài I. (2 điểm) Cho hai biểu thức: 
	A=  và B =  ; với x ≥ 0; x ≠4; x ≠ 9
1) Tính giá trị của A khi x = 36
2)  Chứng minh B= 
3)Với x là số tự nhiên thỏa mãn x > 3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = 
Bài II. ( 2,5 điểm)
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Hai đội công nhân A và B cùng làm một công việc thì hoàn thành trong 16 ngày. Nếu đội A làm trong 4 ngày rồi nghỉ và tiếp theo đội B làm 3 ngày thì cả hai hoàn thành được  công việc. Hỏi nếu mỗi đội làm riêng  thì xong công việc đó trong mầy ngày?
2) Ngồi trên đỉnh núi cao 1 km thì có thể nhìn thấy 1 điểm T trên mặt đất với khoảng cách tối đa là bao nhiêu ki lô mét ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2). Biết bán kính trái đất gần bằng 6400 km và coi như chiều cao người ngồi không đáng kể (xem hình minh họa ở phía dưới)
      [image: ]
Bài III. (2 điểm)
1) Giải hệ phương trình: 
2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): 
y = mx + 1 - m
a) Xác định tọa độ giao điểm của (P) và (d) khi m = -1
b) Tìm m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2 thỏa mãn :
                         +  = 3
Bài IV. (3 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao BD; CE cắt nhau tại H
a) Chứng minh tứ giác AEHD và BCDE nội tiếp
b) Kẻ đường kính BK của (O). Chứng minh tứ giác AHCK là hình bình hành.
c) Cho BC cố định, A di động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn. BD và CE cắt (O) tại M và N. Chứng minh bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác HMN không đổi và MN có độ dài không đổi.
Bài V. (0,5 điểm) Giải phương trình sau:  2(x+2) = 3x2- 7x - 3
---------------------------------------Hết--------------------------------------


HƯỚNG DẪN CHẪM
	Bài
	Ý
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài I
2đ
	1/
0,5
	ĐK: x ≥ 0; x≠4; x≠ 9
Với x= 36 ( TMĐK) =>  = 6.Thay vào biểu thức A= = 
	0,25
0,25

	
	2/
1
	B= 
== =   ( ĐPCM) 
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	3/
0,5
	P =   = 2 
Vì x> 3 và x tự nhiên ; x ≠ 4 nên x ≥ 5 
=> => P ≤ 2+ 2() = 2 – 2
Dấu “=” khi x = 5
Vậy P max = 2 – 2 khi x= 5	
	
0,25

0,25

	Bài II


2.5đ
	1/

2.0
	Gọi thời gian công nhân A và B làm một mình hoàn thành công việc lần lượt trong x; y ( ngày; x;y>0)
Trong 1 ngày: Công nhân A làm được  ( công việc)
                         Công nhân B làm được ( công việc)
                      Hai công nhân làm được  ( công việc)
Vậy ta có phương trình:  (1)
*) Trong 4 ngày công nhân A làm được  ( Công việc)
 3 ngày công nhân B làm được  ( công việc)
Khi đó hai công nhân làm được 
Ta có phương trình:   (2)
(1);(2) ta có hệ phương trình:  
Giải hệ phương trình được x= 24
                                            y= 48 ( TMĐK)
Vậy nếu làm một mình để hoàn thành công việc thì công nhân A và B cần 24 ngày; 48 ngày.

	
0,25





0,5





0,25

0,5


0,5


	
	2/



0,5
	[image: ]
Điểm nhìn tối đa là tiếp tuyến kể từ mặt M nhìn đến tiếp điểm T của bề mặt trái đất.Kẻ đường kính trái đất qua M là MAB.Chiều cao đỉnh núi là MA. MA= 1km; R= 6400 km.
∆MAT và ∆MIB đồng dạng => MT2= MA. MB =MA( MA+ 2R)
Thay số: MA2=1(1+ 12800) => MT 113,14 km


	








0,25



0,25

	Bài III

2đ

	1/

0,75
	ĐK: x ≥ 0; x≠ 9; y≠ 1/5
Đặt:  = a; 
Ta có hệ phương trình: 
Giải hệ phương trình trên a = 1; b= 1
Thay vào 
                  => y = 2/5 (TMĐK)
Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y) = (25; 2/5)
	0,25



0,25


0,25

	
	2/

0,75
	
x2 = mx + 1 – m
 x2 – mx + m – 1 =0
Thay m = -1. Ta có: x2 – x – 2 = 0
 ( x-2)( x+1) = 0  x1 = 2; x2 = -1
Với x1 = 2 thay vào y = x2 ta có: y = 4.
Với x2 = -1 thay vào y= x2 ta có  y = 1.
Vậy (d) cắt (P) tại hai điểm (2;4) và (-1;1)
	


0,25


0,25

	
	
	Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P):
x2 – mx + m – 1 =0 có a+b+ c = 0
Nên có hai nghiệm x1 = 1; x2 = m -1
Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt thì phương trình (1) có hai nghiệm phan biệt  m – 1 ≠ 1   m ≠ 2
Đề  +  = 3 thì m- 1 ≥ 0  m ≥ 1
Và 1+  = 3   = 2  m- 1 = 4  m = 5( TMĐK). Vậy m= 5 là giá trị cần tìm
	


0,25

0,25

0,25

	Bài IV

3đ
	

0,25
	[image: ]
	

0,25

	
	1/
1đ
	Tứ giác AEHD có  +   = 900+ 900 = 1800
· AEHD nội tiếp ( Tổng hai góc đối bằng 1800)
Tứ giác BCDE có  =   = 900
· BCDE nội tiếp ( hai đỉnh kề cùng nhìn cạnh BC một góc)
	0,5

0,5

	
	2/
0,75
	A thuộc (O) có BK là đường kính =>  = 900 ;   = 900 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
· AK // CH; AH // CK => AKCH là hình bình hành.
	0,25
0,25
0,25

	

	3/

1đ
	Xét (O) Ta có: = ( hai góc nội tiếp cùng chắn một cung)
Tứ giác BCDE nội tiếp => = ( cùng bù  )
Tứ giác ADHE nội tiếp => =  (hai góc nội tiếp cùng chắn một cung)
 => ∆AHN cân tại A; tương tự ∆AHM cân tại A
· AM = AH= AN => AH  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác HMN.
Lấy I là trung điểm của BC. Ta có OI là đường trung bình tam giác BCK => BK = 2.OI ta có OI không đổi.
 Vậy AH= BK = 2. OI không đổi.
	
0,25

0,25


0,25


0,25

	Bài V
	0,5
	   2(x+2) = 3x2- 7x - 3
ĐK: x ≥ 1/3
x2 + 4x+ 4 + 2(x+2) + 3x- 1 = 4x2
 ( x+2+ ) 2 = (2x)2
   
Giải:  = x- 2 ( ĐK: x ≥ 2)
3x- 1 = x2- 4x+ 4  x2- 7x + 5 = 0 
GPT được x1 = ; x2 ==  ( KTM)
Giải:  ( PT vô nghiệm  vì vế trái dương; vế phái âm)
Vậy phương trình có nghiệm x = 

	





0,25



0,25
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